
TT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ giới thiệu Đơn vị Ghi chú

1 Trịnh Hoàng Anh 21/1/2003
Xã Phú Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Toán - Tin

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

2 Nguyễn Thị Hương Giang 8/1/2003
Xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Toán - Tin

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

3 Nguyễn Tiến Hoàng 24/4/2003
Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Toán - Tin

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

4 Nguyễn Bá Hướng 3/5/2003
Xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Toán - Tin

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

5 Trần Dũng Tài 22/4/2003
Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Toán - Tin

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

6 Lê Khánh Huyền 4/2/2003

Thị trấn Hương Khê, 

huyện Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Học sinh Chi bộ Toán - Tin
Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

7 Nguyễn Xuân Hiếu 23/4/2003
Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Toán - Tin

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

8 Trần Nguyễn Hoàng Dũng 13/06/2003
Xã Sơn Trung, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Toán - Tin

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH

DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA I NĂM 2021

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 3 năm 2021



TT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ giới thiệu Đơn vị Ghi chú

9 Nguyễn Phương Chi 20/10/2003
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

10 Nguyễn Lê Việt Hà 27/1/2003
Xã Thanh BìnhThịnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

11 Nguyễn Trần Ngân Hà 14/12/2003
Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

12 Nguyễn Thị Khánh Huyền 11/10/2003
Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

13 Lê Hà Linh 24/1/2003
Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

14 Nguyễn Hoàng Quân 4/2/2003
Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

15 Lê Trần  Long 4/9/2003
Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

16 Phạm Hải Phong 30/3/2003
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

17 Nguyễn Trúc Quỳnh 8/3/2003
Xã Lộc Yên, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

18 Võ Trọng Hoàng Anh 12/8/2003
Xã Hòa Lạc, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

19 Phạm Đức Anh 7/5/2003
Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh



TT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ giới thiệu Đơn vị Ghi chú

20 Hoàng Hải Anh 17/4/2003
Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

21 Phan Công Đại 2/10/2003
Xã Thượng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

22 Đặng Đình Sáng 17/9/2003
Xã Thạch Đài, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

23 Võ Văn Tuấn 3/16/2003
Xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

24 Nguyễn Minh Tú 15/08/2003
Xã Thuần Thiện, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

25 Nguyễn Đình Trung Đức 30/5/2003
Xã Thạch Long, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

26 Nguyễn Cao Châu Anh 7/29/2003
Xã Thạch Bình, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

27 Nguyễn Thị Kiều Anh 19/10/2003
Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

28 Hoàng Thị Tú Linh 6/6/2003
Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

29 Lê Thị Tuệ Minh 27/7/2003
Xã Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

30 Ngô Thị Yến Nhi 19/10/2003
Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh



TT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ giới thiệu Đơn vị Ghi chú

31 Nguyễn Thị Thu Thủy 4/8/2003
Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Lý - NN - HC

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

32 Nguyễn Hải Đăng 8/9/2003
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Hóa - Sinh - 

Thể

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

33 Lê Xuân Huy 2/5/2003
Xã Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Hóa - Sinh - 

Thể

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

34 Nguyễn Sơn Hải Đức 24/02/2003
Xã Cẩm Trung, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Hóa - Sinh - 

Thể

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

35 Nguyễn Thị Khánh Huyền 24/3/2003
Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Hóa - Sinh - 

Thể

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

36 Trần Hải Đăng 19/8/2003
Phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Hóa - Sinh - 

Thể

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

37 Hồ Thị Hường 1/3/2003
Xã Thạch Đồng Môn, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Hóa - Sinh - 

Thể

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

38 Nguyễn Viết Quốc Khánh 25/12/2003
Xã Đồng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Hóa - Sinh - 

Thể

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

39 Nguyễn Thị Hằng Nga 20/2/2003
Xã Thạch Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Hóa - Sinh - 

Thể

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

40 Nguyễn Thị Huyền Nga 16/2/2003
Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Hóa - Sinh - 

Thể

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

41 Ngô Thị Hà Trang 23/4/2003
Thị trấn Nghèn, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Hóa - Sinh - 

Thể

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh



TT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ giới thiệu Đơn vị Ghi chú

42 Nguyễn Thị Tố Uyên 19/10/2003
Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Hóa - Sinh - 

Thể

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

43 Trương Thị Bảo Yến 19/5/2003
Xã Đồng Môn, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Hóa - Sinh - 

Thể

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

44 Hồ Nguyệt Hằng 14/4/2003
Xã Thạch Lạc, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

45 Nguyễn Thị Phương Hằng 29/9/2003
Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

46 Lê Thị Khánh Huyền 31/3/2003
Xã Sơn Bằng, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

47 Hoàng Khánh Huyền 5/11/2003
Phường Nam Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

48 Lê Kim Ngân 28/1/2003
Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

49 Phạm Thị Thảo 29/1/2003
Xã Việt Tiến, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

50 Trương Ngô Huyền Trâm 19/10/2003
Phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

51 Lê Huyền Trang 26/2/2003
Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

52 Phan Thị Cẩm Tú 2/102003
Xã Hương Giang, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh



TT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ giới thiệu Đơn vị Ghi chú

53 Hoàng Thị Thảo Anh 2/6/2003
Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

54 Trần Tùng Chi 6/6/2003
Xã Trung Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

55 Trần Tuyết Hạnh 24/6/2003
Thị trấn Nghèn, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

56 Lê Thanh Hoàng 25/7/2003

Phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Học sinh
Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

57 Hà Thị Tùng Lâm 2/2/2003
Xã Cẩm Hưng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

58 Ngô Thảo Linh 7/1/2003
Xã Cẩm Nhượng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

59 Trần Vũ Lương 20/8/2003
Xã Tùng Ảnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

60 Nguyễn Nhật Lam Nhi 11/10/2003
Xã Hùng Tiến, huyện 

Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

61 Hồ Thị Thảo 9/7/2003
Xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

62 Đinh Diệu Linh 26/6/2003

Xã Lâm Trung Thủy, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Học sinh
Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

63 Nguyễn Thị Khánh Huyền 4/3/2003
Xã Việt Tiến, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh



TT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ giới thiệu Đơn vị Ghi chú

64 Trần Quế Như 29/02/2003
Phường Đội Cung, TP 

Vinh, tỉnh Nghệ An
Học sinh

Chi bộ Văn - Sử - Địa - 

GDCD

Đảng bộ Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh

65 Dương Văn Toàn 18/5/2002
Xã Thạch Đài, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Đào tạo

Đảng bộ Trường cao đẳng 

Công nghệ Hà Tĩnh

66 Phạm Quốc Thắng 02/09/2002
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Đào tạo

Đảng bộ Trường cao đẳng 

Công nghệ Hà Tĩnh

67 Trần Thị Quỳnh Trang 03/02/2004
Xã Thạch Kênh, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Đào tạo

Đảng bộ Trường cao đẳng 

Công nghệ Hà Tĩnh

68 Nguyễn Công Anh Tài 17/9/2001
Xã Tùng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Đào tạo

Đảng bộ Trường cao đẳng 

Công nghệ Hà Tĩnh

69 Nguyễn Trần Nam 28/2/1999
Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Đào tạo

Đảng bộ Trường cao đẳng 

Công nghệ Hà Tĩnh

70 Hoàng Trọng Hoàng 16/6/2002
Phường Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh Chi bộ Đào tạo

Đảng bộ Trường cao đẳng 

Công nghệ Hà Tĩnh

71 Nguyễn Hoàng Minh Tuệ 10/8/2000
Xã Đức Lĩnh, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

Sinh viên 

khoa Cơ khí

Chi bộ Học sinh - Sinh 

viên

Đảng bộ Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Việt - Đức

72 Nguyễn Xuân Quân 7/27/1997
Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Sinh viên 

khoa Điện

Chi bộ Học sinh - Sinh 

viên

Đảng bộ Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Việt - Đức

73 Lê Tiến Phú 1/2/2002
Phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Sinh viên 

khoa Điện

Chi bộ Học sinh - Sinh 

viên

Đảng bộ Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Việt - Đức

74 Nguyễn Văn Thuận 9/10/2002
Phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Sinh viên 

khoa Điện

Chi bộ Học sinh - Sinh 

viên

Đảng bộ Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Việt - Đức
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